
TT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH

1 1254060183 HỒ THỊ THANH NGÂN 28/07/1994

2 1354042273 Phùng Thị Bích Hà 29/07/1994

3 1256010027 PHẠM THỊ MỸ DUYÊN 01/04/1994

4 1256010088 QUANG NGỌC NGÂN 04/06/1994

5 1356022103 DƯƠNG NGUYỄN LINH CHI 11/10/1995

6 1354010420 Nguyễn Thị Mỹ Yến 13/08/95

7 1454010140 TRAN THI THU KIEU 16/08/1996

8 1254020332 NGUYỄN THỊ HUỲNH XA 16/11/1994

9 1254030308 Trần Hữu Phú 10/10/93

10 1254042135 Lê Thị Thanh Hoà 18/10/1994

11 1255010014 Phùng Quốc Đại 29/07/1994

12 1454010328 Võ Thị Thanh Thảo 23/11/1996

13 1356010053 TRẦN ĐÌNH QUỐC SANH 25/09/1995

14 1256012108 Trần Thị Kiều Oanh 22/3/1994

15 1455010127 Hồ Thanh Trúc 20/02/1996

16 1554060155 HOÀNG THỊ MAI 27/07/1997

17 1254040454 phùng ngọc thủy tiên 02/02/1994

18 1355010066 Võ Thị Anh Thư 03/11/1995

19 1454050006 Trần Phạm Việt Anh 03/07/1996

20 1554040045 NGUYỄN THỊ HÀ GIANG 06/12/1997

21 1454010170 PHÙNG GIA LINH 07/09/96

22 1554020089 lê thị thuỳ trinh 05/10/1997

23 1255010013 Lê Thị Mỹ Duyên 11/08/1994

24 1257010168 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 02/11/94

25 1354020076 LÊ THỊ HỒNG OANH 03/02/1995

26 1454032274 Hoàng thị phương thảo 26/12/96

27 1257042115 MAI THANH TRÚC GIANG 17/09/94

Phòng thi: 208  - Ca thi: 1

Sinh viên có mặt lúc 7h15 tại 97 Võ Văn Tần, Hội trường 602 (Lầu 6) 
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28 1454010189 VÕ NGỌC THANH MAI 21/11/1995

29 1254030349 Nguyễn Trần Duy Sơn 18/9/1994

30 1554010230 BÙI HÀ QUÍ 16/11/1996

31 1456020113 Huỳnh Thiên Trịnh 25/10/1996

32 1354050016 Lý Thu Duyên 3/10/1994

33 1354050038 Trần Ngọc Hùng 28/08/1995

34 1451042097 Trần Thiên Nhân 22/10/1996

35 1157050046 LÊ MINH HIỆU 16/01/1993

36 1454020012 võ hồng công 01/01/1996

37 1356020066 PHAN LÊ TRÚC THẢO 11/09/95

38 1354042264 Nguyễn Tuấn Đạt 14/01/1995

39 1254040156 Đào Duy Hưng 25/05/1994

40 1254040292 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 27/10/1994

41 1356020086 Nguyễn Thị Huyền Trân 01/02/1994

42 1356020093 Lê Nguyễn Thúy Vi 02/05/1995

43 1454042254 Nguyễn Thị Diễm My 29/11/1996

44 1254010630 NGUYỄN THỊ TUYẾT 27/01/1994

45 1557010288 lê nguyễn thu uyên 28/05/97

46 1454010194 Nguyễn Huệ Uyên My 13/06/1996

47 1254030466 ĐẶNG THỊ TUYẾT TRINH 25/08/1994

48 1354040018 TĂNG GIA BỘI 09/03/1995

49 1254030111 Lưu Thị Thu Hiền 25/03/1994

50 1454050066 LÊ THỊ MỸ LINH 01/05/1996

51 1554030115 DANH HUỲNH TUYẾT NGÀ 17/01/,97

52 1254040512 Hạp Thị Ngọc Trầm 29/07/1994

53 1355010032 Vương Hoàng Khánh Linh 27/02/95

54 1354010401 Trần Thị Thảo Vi 11/09/1994

55 1256012118 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG 15/11/94

56 1255010054 Nguyễn Phúc Bảo Quân 12/10/94

57 1256012157 ĐỒNG SỸ HẠNH TRINH 15/03/1993

58 1454040178 PHAN TRẦN CẨM TIÊN 27/06/1996

59 1254030252 VÕ THỊ HUỲNH NGÂN 06/04/1993

60 1254022114 TRẦN MAI LAN 21/10/94

61 1254042333 Phạm Thị Túy Nị 05/06/1992

62 1254042153 Trần Thị Ngọc Huyền 02/09/1994

63 1254030194 nguyễn thị khánh linh 02/08/1994

64 1357010113 Nguyễn Minh Nguyên Phú 15/06/1994

65 1151020006 CHUNG THỊ LAN ANH 15/02/1993
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66 1354010209 TÔ THÀNH NHÂN 26/06/1995

67 1455010148 Nguyễn Thị Ánh Vy 03/01/1996

68 1556010098 Nguyễn Lê Minh Thư 16/09/1997

69 1254032227 Lê Thái Trung Minh 13/12/1994

70 1354030107 Nguyễn Thị Bích Phượng 22/02/95

71 1254030539 Lữ Ngọc Thúy Vy 01/09/1994

72 13501010065 Phùng Trọng Khôi 09/06/1995

73 1456010040 Phan Nguyễn Ngọc Khánh 24/08/95

74 1554010272 TRẦN THIỆN THANH THIỀU 4/1/1997

75 1254032053 NGUYỄN THỊ DUNG 07/06/1994

76 1454010426 ĐẶNG QUANG VINH 15/02/96

77 1254032228 nguyễn thị minh 04/07/1994

78 1254042269 Lê Kim Ngân 27/07/94

79 1354010134 Vương Minh Khoa 10/6/1995

80 1351010127 Phan Hoàng Trí 18-10-1995

81 1357010087 THÁI nGUYỄN THỊ THẢO NGỌC 28/02/1995

82 1254042107 Nguyễn Thúy Hằng 27/04/1994

83 1557010277 Nguyễn Lâm Trường 27/07/1997

84 1453012506 Nguyễn Thị Vân 15/03/96

85 1157010316 BÙI MỸ YẾN 23/09/1993

86 1151010068 Trịnh Hoài Nam 26/07/93

87 1157010033 LÊ HUỲNH PHƯƠNG DUNG 06/11/1993

88 1456010033 Lâm Ngọc Kim Hoàng 10/04/1996

89 1251010034 Phạm Đỗ Thế huy 30/01/1994

90 1251012003 NGUYỄN TRƯỜNG AN 21/04/1994

91 1251012042 Ưng Kiến Hữu 11/12/94

92 1251010021 Phạm Tiến Đạt 09/04/1994

93 1554050018 PHAN HOÀNG PHƯƠNG DUNG 05/12/1997

94 1251012008 Đoàn Anh Bảo 12/12/94

95 1354010297 NGUYỄN XUÂN THANH 12/10/95

96 1251010044 Trần Đình Kha 10/12/1993

97 1356020041 Mai Nguyễn Hoàng Nam 10/07/1995

98 1251010035 Trần Văn Anh Huy 25/07/1994

99 854020253 PHẠM ANH TUẤN 29/05/1990

100 1555010042 NÔNG THỊ NGUYỆT NGA 13/10/1997

* Danh sách hiển thị theo thứ tự thời gian SV đăng ký online
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